
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Ôn thi Ôn thi 
Dược cổ 

truyền
1-5

Dược cổ 

truyền
1-5

Cô Nhàn PTH.CS1 Cô Nhàn PTH.CS1

Ôn thi
Dinh dưỡng 

tiết chế
1-5

TH điều 

dưỡng CS1
2-5

Phục hồi 

chức năng 

VLTL

1-5

Thầy Dũng 402A Cô Thảo PTH.CS1
Thầy Dũng 

B3
401A

Tin học đại 

cương
6-10

Toán tài 

chính
6-10

Tiếng anh 

chuyên nghành
6-10

Kế toán tài 

chính 2
6-10

Thị trường 

chứng 

khoán

6-10

Cô Nhài 501B Cô Tuyết 406A Thầy Kiên 406A Thầy Kết 406A T. Sáng 406A

Tin học đại 

cương
1-5

Quản trị sản 

xuất và tác 

nghiệp

1-5
Tiếng anh 

chuyên nghành
1-5

Kế toán 

chuyên 

nghành

1-5

Thị trường 

chứng 

khoán

1-5

C.Thương 501B Thầy Vương 402B Thầy Kiên 402B Thầy Kết 406A 406A

QTKDA01 - K12

Sáng

Chiều

ĐDA1- K12 + 

YSĐK

Sáng

Chiều

KTA01 - K12

Sáng

Chiều

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ MAI DỊCH

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2020-2021)

     ( Tuần từ 31-08-2020 đến 05-09-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thực hành 

điện cơ bản 

(25sv)

2-5
Điện tử công 

suất
1-5

Điện tử công 

suất
1-5

Thực hành 

điện cơ bản 

(25sv)

2-5

Thầy Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A- 

CS1

Cô Nga 401A Cô Nga 402A
Thầy Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A- CS1

Thực hành 

điện cơ bản 

(25sv)

6-10
Truyền dòng 

điện
6-10

Thực hành 

điện cơ bản 

(25sv)

6-10

Thầy Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A- 

CS1

Thầy Khôi 401A
Thầy Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A- CS1

Điện tử công 

suất
1-5

Điện tử công 

suất
1-5

Thực hành 

điện cơ bản 
2-5

Cô Nga 401A Cô Nga 402A
Thầy Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A- CS1

Truyền dòng 

điện
6-10

Thực hành 

điện cơ bản 
6-10

Thầy Khôi 401A
Thầy Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A- CS1

Máy 

điện(buổi 

cuối)

1-5
Ôn thi máy 

điện
Sv tự ôn tập Thi máy điện 8h00

Thầy Phúc 306A1 Cô Sửu 306A1

Đo lường 

điện lạnh
6-10

Đo lường điện 

lạnh
6-10

Đo lường 

điện lạnh
6-10

Cô Thúy 401A Cô Thúy 306A1 Cô Thúy 306A1

 ĐCNA01 - K12

Sáng

Chiều

ĐLA01 - K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA01- K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu

1-5
Ngôn ngữ 

XML
7h30-9h30 Toán rời rạc 1-5

Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
1-5

T.Thắng 503B Cô Thương 501B Thầy Nam 406A Thầy Thắng 501B

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

9h30-

11h30

Thầy Quân 406A

Hệ điều 

hành
1-5

Ngôn ngữ 

XML
7h30-9h30

Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu
1-5 Hệ điều hành 1-5

Thầy Hiển 406A Cô thương 501B Cô Lụa 501B Thầy Hiển 503B

Cấu trúc dữ 

liệu và giải 

thuật

9h30-

11h30

Thầy Quân 503B

Kết cấu 

công trình
1-5

Vật liệu xây 

dựng
1-5

Kết cấu công 

trình
1-5 8h30

Thầy Thế 306A2 Thầy Quyết 306A2 Thầy Thế 306A2 306A2

Thi cấp 

thoát nước
XD&KTA01 - 

K12

Sáng

Chiều

CNTTA01 - K12

Sáng

Chiều

CNTTA02 - K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

1-5

Bảo dưỡng và 

sửa chữa hệ 

thống động 

cơ đốt trong

1-5

Bảo dưỡng và 

sửa chữa hệ 

thống động cơ 

đốt trong

1-5

Bảo dưỡng và 

sửa chữa Hệ 

thống nhiên 

liệu động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

1-5

Thầy Chất
Phòng 

TH 02
Thầy Dũng

Phòng TH 

02
Thầy Dũng

Phòng TH 

02
Thầy Chất

Phòng TH 

02

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

động cơ đốt 

trong

6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa 

động cơ đốt 

trong

6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa hệ 

thống nhiên 

liệu động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa hệ 

thống nhiên 

liệu động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

6-10

Thầy Dũng

phòng 

thực 

hành 02

Thầy Dũng
phòng thực 

hành 02
Thầy Chất

phòng thực 

hành 02
Thầy Chất

phòng 

thực hành 

02

Nghe 

THTH3
6-9

Ngữ pháp 

THTH3
6-9 Viết THTH3 6-9 Nói THTH3 6-9

Cô Thư 403B Cô Thúy 403B Cô Thư 403B T. Kang 403B

QTKSA01-K12

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

Chiều

CNOTA02 - K12

Sáng

Chiều

THA01 - K12

Sáng

Chiều

CNOTA01 - K12
Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Ôn thi
Dược cổ 

truyền
1-5

Dược cổ 

truyền
1-5

Cô nhàn B8 PTHCS1 Cô nhàn B8 PTHCS1

Dược cổ 

truyền
6-10

Cô nhàn B6 PTHCS1

Ôn thi

Chăm sóc sức 

khỏe cộng 

đồng

1-4

Phục hồi 

chức năng 

VLTL

1-5

Thầy Dũng B3 401A
Thầy Dũng 

B4
401A

ĐD.Mắt-

TMH,răng 

hàm mặt

6-10

ĐD.Mắt-

TMH,răng 

hàm mặt

6-10

Thầy Điền 

B3
401A

Thầy Điền 

B4
402A

 

AĐD 01 - K11 + 

AYS01 - K11

Sáng

Chiều

AKT 01 - K11

Sáng

Chiều

HDDLA01-K12

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I

Chiều

AD 01 - K11

Sáng

Chiều

CBMAA01 - K12

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN I
Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thanh toán 

quốc tế
1-5

Thanh toán 

quốc tế
1-5

Thanh toán 

quốc tế
1-5

Cô Tâm 401B Cô Tâm 401B Cô Tâm 401B

Thương 

mại điện tử
6-10

Thương mại 

điện tử
6-10

Lập trình với 

mobi 2
6-10

Lập trình với 

mobi 2
6-10

Cô Quỳnh 503B Cô Quỳnh 503B Thầy Nam 503B Thầy Nam 503B

Thiết kế KT 

nhà dân dụng 

và CN

1-5

Thiết kế KT 

nhà dân dụng 

và CN

1-5
Thiết kế và 

xây dựng cầu
1-5

Thầy Nam 403A Thầy Nam 403A Thầy Bá Anh 403A

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ACNTT 01 - K11

Sáng

Chiều

AXD&KT 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐCN 01 - K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chiều

AĐL 01 - K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chiều

AQTKD 01 - 

K11 

Sáng

Chiều

AĐĐT 01 K11

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

AHDDL 01 - 

K11

Sáng

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chiều

AQTKS 01 - K11

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II
Chiều

ACBMA 01 - 

K11

Sáng

THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN II

Chiều

Trang 7


